
 

Kính gửi:  

  - Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

  - Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

  - Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

  - Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

  - Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

   

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu 

tiên tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

năm 2024;  

Thực hiện Công văn số 2550/UBND-VP ngày 05/03/2024 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 

28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ 

công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 và rà soát, đề xuất TTHC cung cấp 

DVCTT năm 2024. 

Ngoài danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một 

phần đã được công bố tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu góp ý, đề xuất danh 

mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần 

đối với các TTHC chưa được cung cấp DVCTT trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Cấp huyện: 

STT Tên thủ tục hành chính Mã số TTHC 
Nghị định, Quyết 

định 

Đề xuất kiến 

nghị 

 I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA   

1 
Cấp giấy phép bán lẻ  sản 

phẩm thuốc lá 
2.000181.000.00.00.H06 

Nghị định 

số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27 tháng 6 

năm 2013 và Nghị 

định 17/2020/NĐ-

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2757/UBND-VP Vũng Tàu, ngày 29  tháng  3  năm 2024 

V/v đề xuất danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình và một phần. 

 



2 

 

STT Tên thủ tục hành chính Mã số TTHC 
Nghị định, Quyết 

định 

Đề xuất kiến 

nghị 

2 
Cấp lại giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 
2.000150.000.00.00.H06 

CP  ngày 02 tháng 

02 năm 2020 của 

Chính phủ  

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

3 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

2.000162.000.00.00.H06 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

4 
Cấp Giấy phép kinh doanh 

bán lẻ sản phẩm rượu 
2.000620.000.00.00.H06 

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 

năm 2017 của 

Chính phủ về kinh 

doanh rượu - Nghị 

định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020  của 

Chính Phủ; Quyết 

định 

số 688A/QĐ-BCT 

ngày 

28 tháng 02 nărn 

2020 của Bộ Công 

Thương 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

5 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rượu 

2.000615.000.00.00.H06 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

6 
Cấp lại Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm rượu 
2.001240.000.00.00.H06 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

7 

Cấp Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

2.000633.000.00.00.H06 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

8 

Cấp lại Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

2.000629.000.00.00.H06 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

9 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh 

doanh 

2.000629.000.00.00.H06 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

 II. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ (03TT)   
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số TTHC 
Nghị định, Quyết 

định 

Đề xuất kiến 

nghị 

10 

Cấp Giấy chứng nhận điều 

kiện cửa hàng bán bán lẻ 

LPG chai 

2.001283.000.00.00.H06 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của 

Chính phủ về kinh 

doanh khí 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

11 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

điều kiện cửa hàng bán 

bán lẻ LPG chai 

2.001270.000.00.00.H06 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

12 

Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận điều kiện cửa 

hàng bán bán lẻ LPG  

2.001261.000.00.00.H06 

Cung ứng dịch 

vụ công một 

phần, phải thực 

hiện thẩm định 

tại cơ sở  

 III. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

13 
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch 

chuyển cây xanh. 1.002693.000.00.00.H06 
QĐ 450/QĐ-UBND 

ngày 23/2/2018 
Một phần 

 IV. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY 

14 
Gia hạn hoạt động cảng, 

bến thủy nội địa. 1.009444.000.00.00.H06 

Quyết định số 

2445/QĐ-UBND 

ngày22/8/2022 

Một phần 

15 

Công bố chuyển bến thủy 

nội địa thành cảng thủy 

nội địa trong trường hợp 

bến thủy nội địa có quy 

mô, kỹ thuật phù hợp với 

cấp kỹ thuật cảng thủy nội 

địa. 

1.009446.000.00.00.H06 

Quyết định số 

2445/QĐ-UBND 

ngày22/8/2022 

Một phần 

16 
Công bố đóng cảng, bến 

thủy nội địa. 1.009447.000.00.00.H06 

Quyết định số 

2445/QĐ-UBND 

ngày22/8/2022 

Một phần 

17 

Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến khách 

ngang sông, bến thủy nội 

địa phục vụ thi công công 

trình chính. 

1.009453.000.00.00.H06 

Quyết định số 

2445/QĐ-UBND 

ngày22/8/2022 

Một phần 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số TTHC 
Nghị định, Quyết 

định 

Đề xuất kiến 

nghị 

18 

Công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính. 

1.009455.000.00.00.H06 

Quyết định số 

2445/QĐ-UBND 

ngày22/8/2022 

Một phần 

19 

Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến thủy 

nội địa 

1.009452.000.00.00.H06 

Quyết định 

596/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2024 

Một phần 

20 
Công bố hoạt động bến 

thủy nội địa 
1.009454.000.00.00.H06 

Quyết định 

596/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2024 

Một phần 

21 
Công bố lại hoạt động bến 

thủy nội địa 
1.003658.000.00.00.H06 

Quyết định 

596/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2024 

Một phần 

 

 

2. Cấp xã 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Nội dung đề xuất Đơn vị đề xuất 

1 Chứng thực chữ ký Chứng thực Cung cấp DVCTT một phần 

và thanh toán trực tuyến 

Phường Nguyễn 

An Ninh 

2 Liên thông TTHC về đăng 

ký khai sinh, cấp thẻ BHYT 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Hộ tịch Cung cấp DVCTT một phần 

trên cổng DVC của tỉnh. 

Phường Nguyễn 

An Ninh 

3 Công nhận CLB thể thao cơ 

sở 

Thể dục thể 

thao 

Cung cấp DVCTT toàn trình. Phường Thắng 

Tam 

 

Trên đây là đề xuất danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến một phần và toàn trình của UBND thành phố Vũng Tàu, báo cáo các 

Sở chuyên môn thuộc UBND tỉnh tổng hợp và xem xét./.  

  
Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/cáo); 
- Chủ tịch UBND TPVT (b/c); 

- Các phòng chuyên môn; 

- UBND các phường, xã; 
- Lưu: VT-KSTTHC(Nguyệt). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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